
Common Verbs in Vietnamese
Word Translation

be là

have  có

do  làm

say  nói

go  đi

get  nhận

make  làm

know  biết

think  nghĩ

take  mang

see  thấy

come  đến



want  muốn

look  nhìn

use  sử dụng

find  tìm

give  cho

tell  nói

work  làm việc

call  gọi

try  thử

ask  hỏi

need  cần

feel  cảm thấy

become  trở thành


